
Phần III

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI,

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

__________________________________
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

LĨNH VỰC VĂN HOÁ


1. Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băngrôn 


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băngrôn gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ thông báo đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện quảng cáo.


- Bộ phận một cửa: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đầy đủ, viết phiếu hẹn, chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Văn hoá. 


- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Văn hoá tham mưu văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân thông báo sản phẩm quảng cáo. Trường hợp không đồng ý với các nội dung trong hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của tổ chức, cá nhân, Phòng Nghiệp vụ Văn hoá tham mưa văn bản phải trả lời, nêu rõ lý do và yêu cầu nội dung cần chỉnh sửa;


b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băngrôn.

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
(3) Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo. 

(4) Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

(5) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

(6) Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băngrôn.

(7) Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

(8) Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;


d) Thời hạn giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản trả lời;


h) Phí, lệ phí: không;


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băngrôn (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 29, Điều 30 của Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Mẫu số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố

1. Tên người thực hiện:

- GPKD số
do
cấp (nếu là doanh nghiệp)

- Số chứng minh thư nhân dân:
Ngày cấp:


Nơi cấp:
(nếu là cá nhân)
- Địa chỉ:


- Số điện thoại:


2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:


3. Địa điểm thực hiện:.


4. Thời gian thực hiện: từ ngày
tháng
năm
đến ngày
tháng
năm


5. Số lượng:


6. Phương án tháo dỡ (nếu có):


7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

	
	
	
, ngày
tháng
năm 


Người làm đơn

(ký tên, đóng dấu nếu có)


2. Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 
a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.


- Bộ phận một cửa: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đầy đủ, viết phiếu biên nhận, chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Văn hoá. 


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở   Văn hoá, Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo;

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản trả lời;

g) Phí, lệ phí: không;

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Điểm c khoản 1 Điều 36 của Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.


- Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

I. LĨNH VỰC DU LỊCH LỮ HÀNH


1. Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam
a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;


- Bộ phận một cửa: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đầy đủ, viết phiếu biên nhận, chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch. 


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Sở văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

- Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết;
b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

(1)  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

(2)  Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

(3)  Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

(4)  Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

(5)  Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu tại phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); 

(6)  Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành; 

(7)  Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép.

h) Phí, lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính);

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

- Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 250.000.000 đồng(*).

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.

+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006).

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2007).

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014).

- Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2002).
- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch (có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2009).

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên (có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2010).
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2011;

- Quyết định số 04/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

MẪU 27

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

______________________________________
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

	Kính gửi:
	Tổng cục Du lịch            
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):


Tên giao dịch:


Tên viết tắt:


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:
- Fax:


Website:
- Email:

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



Giới tính:
Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


4. Tên, địa chỉ chi nhánh:


5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:


6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số:
nơi cấp:
cấp lần đầu ngày


tháng
năm
đăng ký thay đổi lần thứ
ngày
tháng
năm


7. Tài khoản ký quỹ số
tại ngân hàng


8. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

9. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 

10. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên)


MẪU 28

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

______________________________________
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu
a) Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b) Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c) Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d) Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu: 

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên)


2. Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài
a) Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


- Bộ phận một cửa: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đầy đủ, viết phiếu biên nhận, chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch. 


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Sở gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

- Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết;
b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

(1)  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

(2)  Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

(3)  Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

(4) Chương trình du lịch cho khách quốc tế.

(5)  Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu tại phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

(6)  Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành. 

(7)  Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

h) Phí, lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính);

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

- Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng(*).

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.

+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006).

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2007).

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014).

- Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2002).
- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch (có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2009).

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên (có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2010).
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2011).

- Quyết định số 04/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2014 Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

MẪU 27

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

______________________________________
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

	Kính gửi:
	Tổng cục Du lịch            
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):


Tên giao dịch:


Tên viết tắt:


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:
- Fax:


Website:
- Email:

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



Giới tính:
Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


4. Tên, địa chỉ chi nhánh:


5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:


6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số:
nơi cấp:
cấp lần đầu ngày


tháng
năm
đăng ký thay đổi lần thứ
ngày
tháng
năm


7. Tài khoản ký quỹ số
tại ngân hàng


8. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

9. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 

10. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên)
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______________________________________
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu
a) Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b) Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c) Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d) Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu: 

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:

	
	ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên)


3. Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam
a) Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Bộ phận một cửa: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đầy đủ, viết phiếu biên nhận, chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Sở gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 

- Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết;
b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

(2) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

(3) Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

(4) Chương trình du lịch cho khách quốc tế.

(5) Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu tại phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). 

(6) Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành.

(7) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

h) Phí, lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính);

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 27 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch);
- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu 28 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

- Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng(*).

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.

+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006).

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2007).

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014).

- Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2002).
- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch (có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2009).

-  Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2010.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2011).

- Quyết định số 04/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

_______________________________________

(*) Nội dung được sửa đổi, bổ sung.
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

______________________________________
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

	Kính gửi:
	Tổng cục Du lịch            
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):


Tên giao dịch:


Tên viết tắt:


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:
- Fax:


Website:
- Email:

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



Giới tính:
Chức danh:


Sinh ngày:
/
/
Dân tộc:
Quốc tịch:

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Ngày cấp:
/
/
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


4. Tên, địa chỉ chi nhánh:


5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:


6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số:
nơi cấp:
cấp lần đầu ngày


tháng
năm
đăng ký thay đổi lần thứ
ngày
tháng
năm


7. Tài khoản ký quỹ số
tại ngân hàng


8. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

( Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

9. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. 

10. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.
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PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu
a) Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b) Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c) Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d) Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc  khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

- Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Số thẻ của hướng dẫn viên. Ngày tháng năm cấp. Nơi cấp.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu

- Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

- Doanh thu: 

- Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận ròng (sau thuế):

- Nộp ngân sách:
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II. LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

1. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ thông báo đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi.

- Bộ phận một cửa: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đầy đủ, viết phiếu biên nhận, chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Văn hoá.

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Văn hoá tham mưu lãnh đạo Sở văn bản trả lời, trường hợp không đồng phải nêu rõ lý do;

b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

(1) Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi.

(2) Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân người nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thoả thuận giữa các bên.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản trả lời;

h) Phí, lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Quyết định số 4390/QĐ-BVHTT  ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm mỹ thuật trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm ít nhất là 07 (bảy) ngày làm việc:

+ Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức.

+ Đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật).

(2) Danh sách tác phẩm dự kiến triển lãm (ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, năm sáng tác, chất liệu, kích thước, số lượng).

(3) Ảnh mẫu tác phẩm dự kiến triển lãm (ảnh mẫu in trên giấy ảnh kích thước nhỏ nhất 10x15cm, ảnh mẫu phải đúng với ảnh gốc về nội dung, chú thích); riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên trái và bên phải tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch.

(4) Đối với triển lãm ngoài trời phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết dảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

(5) Đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm, ngoài đơn đề nghị cấp phép (mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật) và hồ sơ quy định tại thành phần hồ sơ (2) và (3) nêu trên phải kèm theo giấy mời hoặc văn bản thoả thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);
d) Thời hạn giải quyết: 
07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam hoặc văn bản trả lời.

- Giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc văn bản trả lời;

h) Phí, lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật).

Đơn đề nghị cấp phép (mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật) đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng với quy mô của triển lãm; đảm bảo các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Quyết định số 4390/QĐ-BVHTT  ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mẫu số 1
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:


Tên đơn vị tổ chức triển lãm:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:


Đề nghị được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam:

- Tiêu đề của triển lãm:



- Địa điểm trưng bày:


- Thời gian trưng bày từ
đến


- Số lượng tác phẩm:


- Số lượng tác giả:


Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam./.

	
	
, ngày
tháng
năm


CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


Mẫu số 2
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

ĐƯA TÁC PHẨM MỸ THUẬT TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:


Tên cá nhân/ tổ chức đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:



Đề nghị được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật củaViệt Nam đưa ra nước ngoài:

- Tiêu đề của triển lãm:



- Địa điểm trưng bày:


- Quốc gia:


- Thời gian trưng bày từ
đến


- Số lượng tác phẩm:


- Số lượng tác giả:


Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm và pháp luật của nước sở tại.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

	
	
, ngày
tháng
năm


CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


3. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sao chép tác phẩm Mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhăm mục đích kinh doanh hoặc đặt ở nơi công cộng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật).

(2) Ảnh màu kích thước 18x24 cm chụp bản mẫu và bản sao.

(3) Bản sao chứng thực hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 
07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

h) Phí, lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp phép (mẫu số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật).

- Quyết định số 4390/QĐ-BVHTT  ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mẫu số 5
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

SAO CHÉP TRANH, TƯỢNG DANH NHÂN VĂN HOÁ, 

ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ

Kính gửi: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch


Tên cá nhân/ tổ chức đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:



Đề nghị được cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ:

- Tên tác phẩm (bản mẫu):



- Tên tác giả (bản mẫu):


- Khuôn khổ bản sao chép:


- Số lượng bản sao chép:



- Tên cá nhân/tổ chức sao chép:


- Mục đích sử dụng:


- Địa điểm sử dụng:


Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sao chép tác phẩm mỹ thuật và các quy định liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

	
	
, ngày
tháng
năm


CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


4. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 

a) Trình tự thực hiện (*):

- Tổ chức, cá nhân xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hai (02) bộ hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc hoặc trong thời hạn 20 ngày với trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

b) Cách thức thực hiện (*): nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật).

(2) Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24cm có kèm chú thích.

(3) Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết (*): 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phải xin ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thì thời hạn là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (*): cá nhân, tổ chức;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (*):

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (*): giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc văn bản trả lời;

h) Phí, lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (*): đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;

k) Yêu cầu, điều kiện thự hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính (*):

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Quyết định số 4390/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Mẫu số 7
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

Kính gửi: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch


- Chủ đầu tư:


+ Người đại diện:
Chức vụ:


+ Địa chỉ:
Điện thoại:


Đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Công trình:


- Đề tài, nội dung:


- Khối lượng:



- Tượng: (kích thước)
Chất liệu:


- Phù điêu: (kích thước)
Chất liệu:


- Tranh hoành tráng: (kích thước)
Chất liệu:


- Nguồn vốn:



- Dự toán kinh phí được thẩm định theo văn bản số:


- Dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành công trình:


- Địa điểm xây dựng:



- Diện tích mặt bằng:


- Hướng chính của tượng đài:


- Tác giả:


+ Địa chỉ:


- Mẫu phác thảo được Hội đồng nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số:


- Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật:


Lời cam kết:

- Xin cam đoan thực hiện đúng giấy phép được cấp, nếu sai phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

- Xin gửi kèm theo: bản sao công chứng; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

	
	
, ngày
tháng
năm


CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


Mẫu số 8
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

	
	
	
, ngày
tháng
năm



GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

- Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

- Căn cứ công văn số:
/
ngày
tháng
năm
của

về việc đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ


- Cấp giấy phép cho:


Xây dựng công trình:


- Đề tài, nội dung:


- Tượng: (kích thước)
Chất liệu:


- Phù điêu: (kích thước)
Chất liệu:


- Tranh hoành tráng: (kích thước)
Chất liệu:


- Nguồn vốn:



- Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền thẩm định theo văn bản số:


- Diện tích mặt bằng:



- Tác giả:


+ Địa chỉ:


- Mẫu phác thảo được Hội đồng nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số:


- Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật:


Những điều cần lưu ý:

- Chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

- Giấy phép này có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời hạn trên mà chưa khởi công công trình phải có công văn đề nghị gia hạn giấy phép.

	Nơi nhận:

- Các bên liên quan;

- Lưu VP.
	TM ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


5. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc
a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hai (01) bộ hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

b) Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

(2) Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(3) Thể lệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ);

d) Thời hạn giải quyết: 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc hoặc văn bản trả lời;

h) Phí, lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan, tổ chức Việt Nam đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có chức năng hoạt động văn hoá nghệ thuật.

- Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Quyết định số 4390/QĐ-BVHTT  ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mẫu số 9
	TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

_______________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________
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năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

 TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC
Kính gửi:


Tên cơ quan, tổ chức đề nghị:


- Người đại diện:

- Chức vụ:



- Địa chỉ:

- Điện thoại:


Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (tên trại sáng tác điêu khắc):



- Chủ đề:


- Số lượng tác giả:

+ Quốc tịch Việt Nam:


+ Quốc tịch nước ngoài:



- Số lượng tác phẩm:


- Chất liệu:
Kích thước tác phẩm:


- Nguồn vốn:


- Thời gian:
đến


- Địa điểm tổ chức trại sáng tác:


- Chủ sở hữu tác phẩm:


Lời cam kết:

Xin cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật./.

	
	
, ngày
tháng
năm


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________________________

(*) Nội dung được sửa đổi, bổ sung.

